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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm bài văn sau 

ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp bao la và bình yên của biển 
đảo. Nhờ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú cùng nguồn tài nguyên biển trù phú, nơi đây từ lâu đã được 
người đời trân trọng gọi bằng cái tên đầy tự hào: “Đảo Ngọc”. Bất kỳ ai một lần đặt chân đến 
Phú Quốc cũng phải trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ với những bãi biển mịn màng 
như Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Dài, cùng làn nước biển xanh trong vắt soi bóng những hàng dừa rủ 
bóng mát rượi. Dưới lòng biển sâu, những rạn san hô đa sắc màu cùng vô số loài cá nhỏ tung 
tăng bơi lội, tạo nên một thế giới đại dương vô cùng sinh động. 

Không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc thiên nhiên mộng mơ và thơ mộng, Phú Quốc còn lưu giữ 
nét văn hóa sông nước và biển đảo vô cùng mộc mạc. Tại các làng chài cổ kính như Hàm Ninh 
hay Rạch Vẹm, người dân quanh năm hăng hái ra khơi, bám biển và giữ gìn những nghề truyền 
thống lâu đời. Những giọt nước mắm cá cơm thơm ngon đậm đà hay những vườn hồ tiêu xanh 
tốt cay nồng đã trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam. Mỗi buổi sáng sớm, tiếng hò reo 
gọi nhau kéo lưới cùng hình ảnh những chiếc thuyền đầy ắp tôm cá cập bến khiến không gian 
nơi đây luôn ấm áp tình người. 

Đặc biệt, khi chiều buông trên Mũi Gành Dầu, mặt biển như được khoác lên chiếc áo dát 
vàng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn dịu mát. Những làn gió biển thổi nhẹ mang theo vị mặn mòi 
làm xua tan đi bao mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Giữa thiên nhiên hùng vĩ và bình yên, 
Phú Quốc không chỉ là biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu mà còn là niềm tự hào tha thiết 
của con người Nam Bộ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

II. Dựa vào bài đọc và kiến thức đã học, hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Nhờ những yếu tố nào mà Phú Quốc được gọi bằng mỹ danh “Đảo Ngọc”? 

A. Có nhiều mỏ khoáng sản quý hiếm. B. Có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú và tài nguyên 
biển trù phú. 



C. Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu 
Long. 

D. Nổi tiếng với các lễ hội chọi trâu cổ truyền. 

Câu 2: Những sản phẩm truyền thống nổi tiếng nào của Phú Quốc là niềm tự hào của ẩm thực Việt 
Nam? 

A. Cốm dẻo thơm và trà Bát Tiên. B. Nước mắm cá cơm và hồ tiêu cay nồng. 

C. Gốm sứ mỹ nghệ và chiếu Cà Mau. D. Rượu cần và vải thổ cẩm. 

Câu 3: Hoàng hôn trên Mũi Gành Dầu được miêu tả như thế nào? 

A. Rộn rã, náo nhiệt và đông đúc. B. Dát vàng mặt biển, dịu mát và bình yên. 

C. Âm u, mờ ảo trong làn sương sớm. D. Tối sầm và tĩnh mịch lạ thường. 

Câu 4: Đọc lại đoạn văn thứ hai trong bài đọc và thực hiện yêu cầu: 

“Không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc thiên nhiên mộng mơ và thơ mộng, Phú Quốc còn lưu giữ nét 
văn hóa sông nước và biển đảo vô cùng mộc mạc. Tại các làng chài cổ kính như Hàm Ninh hay 
Rạch Vẹm, người dân quanh năm hăng hái ra khơi, bám biển và giữ gìn những nghề truyền 
thống lâu đời. Những giọt nước mắm cá cơm thơm ngon đậm đà hay những vườn hồ tiêu xanh 
tốt cay nồng đã trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam. Mỗi buổi sáng sớm, tiếng hò reo 
gọi nhau kéo lưới cùng hình ảnh những chiếc thuyền đầy ắp tôm cá cập bến khiến không gian 
nơi đây luôn ấm áp tình người.” 

a) Câu nêu ý chính (câu chủ đề) của đoạn văn trên là câu nào? 

b) Hãy viết một câu chủ đề khác cho đoạn văn trên: 

Trả lời: 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Câu 5: Qua bài đọc, em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của đảo Phú Quốc đối với đất nước Việt Nam? 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Câu 6: Tìm 2 danh từ và 2 động từ trong câu sau: 

“Những người ngư dân đang hăng hái chèo chiếc thuyền nhỏ ra khơi để đánh bắt hải sản.” 

Danh từ Động từ 

....................................................................... ....................................................................... 

Câu 7: Tìm trong đoạn văn 2 của bài đọc: 

- 02 Danh từ chỉ người: 
................................................................................................................................ 



- 02 Danh từ chỉ vật/sự vật: 
............................................................................................................................. 

Câu 8: Cho các từ sau: Biển đảo, Biển cả, Biển Hồ, Biển Đông. Sắp xếp các từ này theo đúng thứ 
tự xuất hiện trong từ điển tiếng Việt: 

Trả lời: 
............................................................................................................................................................... 

PHẦN II. VIẾT 

I. Chính tả: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 

II. Tập làm văn: 

Đề bài: Hãy viết một bài văn thuật lại một công việc mà em và người thân hoặc bạn bè đã hỗ trợ 
nhau cùng hoàn thành. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 


